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PHỤ LỤC SỐ 03: BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN NGÀY 31/8/2026
(Kèm theo Báo cáo số    /BC-UBND ngày     /9/2026 của UBND xã)

Stt

Tên Dự án,  công trình (bao
gồm cả các công trình, dự
án được giao từ kỳ trước

chuyển sang)

Quyết định
phê duyệt

dự án
Tổng mức đầu tư Đơn vị thiết

kế
Đơn vị thi

công
Đơn vị giám

sát

Ngày khởi
công (hoặc
bàn giao

mặt bằng)

Ngày nghiệm
thu bàn giao
đưa vào sử

dụng

Đã lập báo
cáo quyết
toán vốn
đầu tư

hoàn thành

Chưa phê
duyệt báo cáo
quyết toán vốn

đầu tư hoàn
thành

Tổng số giá trị
đã giải ngân,
thanh toán 

Chậm
thi công
so với
hợp
đồng

(tháng)

Giá trị
khối

lương
chậm 

Nguyên
nhân
chậm

Biện
pháp
khắc
phục

Các kết
luận

thanh tra,
kiểm tra,
kiểm toán
(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Năm 2024

1
Công trình Thuỷ lợi Đăk Nâm xã
Đăk Rve, hạng mục: sửa chữa đập
đầu mối, thay mới tuyến ống, trụ đỡ

451/QĐ-
UBND, ngày

4/6/2024
300.000.000

Công ty TNHH
MTV TV XD
Nam Phương

NTP

Công ty TNHH
MTV Bình An

Công ty TNHH
Đức Toàn 20/6/2024 25/8/2024 x 299.727.000

2

Trường Mầm non Đăk Pne (Điểm
Kon Túc), huyện Kon Rẫy
Hạng mục: Làm mới sân bê tông và
các hạng mục phụ trợ

450/QĐ-
UBND, ngày

4/6/2024
200.000.000 Công ty TNHH

Đức Toàn
Công ty TNHH
MTV Bình An

Công ty TNHH
Thiên Thuận

Kon Tum
18/6/2024 21/8/2024 x 199.426.000

3 Sửa chữa,nâng cấp hệ thống nước
sinh hoạt thôn 2, thôn 3 xã Đăk Pne

452/QĐ-
UBND, ngày

4/6/2024
200.000.000

Công ty TNHH
MTV TV XD
Nam Phương

NTP

Công ty TNHH
MTV Bình An

Công ty TNHH
Đức Toàn 11/6/2024 21/8/2024 x 199.794.000

4 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống sinh
hoạt thôn 4 xã Đăk Pne

453/QĐ-
UBND, ngày

4/6/2024
200.000.000

Công ty TNHH
MTV TV XD
Nam Phương

NTP

Công ty TNHH
MTV Bình An

Công ty TNHH
Đức Toàn 19/6/2024 22/8/2024 x 199.609.000

5 Trường Tiểu học Đăk Pne (điểm
Kon Túc) huyện Kon Rẫy,

329/QĐ-
UBND, ngày

25/4/2024
213.000.000

Công ty TNHH
Thiên Quang Kon

Tum

Công ty TNHH H-
B Kon Tum

Công ty TNHH
Thiên Thuận

Kon Tum
10/5/2024 15/7/2024 x 212.866.000

6 Trường mầm non 19/5 huyện Kon
Rẫy

343/QĐ-
UBND, ngày

30/4/2024
222.000.000

Công ty TNHH
Thiên Quang Kon

Tum

Công ty TNHH H-
B Kon Tum

Công ty TNHH
Thiên Thuận

Kon Tum
17/5/2024 26/7/2024 x 221.631.000

7 Xây mới trụ sở Ban chỉ huy quân
sự xã Đăk PNe

448/QĐ-
UBND, ngày

4/6/2024
600.000.000 Công ty TNHH

Đức Toàn
Công ty Cổ phần

Lộc Vừng

Công ty TNHH
Thiên Thuận

Kon Tum
18/6/2024 20/10/2024 x 588.663.000

8 Nước sinh hoạt tập trung Đăk Nâm
thôn 2, xã Đăk Pne

446/QĐ-
UBND, ngày

3/6/2024
2.000.000.000 Công ty TNHH

Đức Toàn
Công ty Cổ phần

Lộc Vừng

Công ty TNHH
Thiên Thuận

Kon Tum
18/6/2024 20/10/2024 x 588.663.000

9

Đường đi khu sản xuất Đăk Răk
thôn 4(tiếp theo); hạng mục: Nối
tiếp doạn nhánh 1 và nhánh 2 và hệ
thống thoát nước

313/QĐ-
UBND, ngày

19/4/2024
2.200.000.000 Công ty TNHH

Thanh Khoa
Công ty TNHH H-

B Kon Tum

Công ty TNHH
Thiên Thuận

Kon Tum
23/7/2024 16/1/2025 x 2.192.404.731

10 Đường đi khu sản xuất Đăk Răk
thôn 4 (tiếp theo)

976/QĐ-
UBND, ngày
23/12/2024

1.076.000.000 Công ty TNHH H-
B Kon Tum 23/7/2024 16/1/2025 x 1.039.199.000

11
Nhà sinh hoạt giáo dục văn hoá dân
tộc tại trường PTDTBT-THCS Đăk
Pne

318/QĐ-
UBND, ngày
19/04/2024

950.000.000
Công ty TNHH

Thiên Quang Kon
Tum

Công ty TNHH
MTV Hải Đăng

Công ty TNHH
Thiên Quang

Kon Tum
15/5/2024 5/8/2024 x 946.524.179

12 Phòng ở cho học sinh bán trú tại
trường PTDTBT-TH Đăk Pne

319/QĐ-
UBND, ngày
19/04/2024

598.000.000
Công ty TNHH

Thiên Quang Kon
Tum

Công ty TNHH
MTV Hải Đăng

Công ty TNHH
Thiên Quang

Kon Tum
15/5/2024 5/8/2024 x 597.749.824

Năm 2025

1 Nâng cấp đường Duy Tân đoạn nối
tiếp vào thôn 3 trị trấn Đăk Rve

109/QĐ-
UBND, ngày

24/3/2025
1.870.000.000 Công ty TNHH

Thanh Khoa

Công ty TNHH
MTV Nguyên

Khang

Công ty TNHH
Thanh Khoa 24/4/2025 8/6/2025 x 1.596.914.000



2

2 Đường đi khu san xuất thôn 5, thị
trấn Đăk Rve

33/QĐ-UBND,
ngày 10/2/2025 1.815.000.000

Công ty TNHH
Thiên Thuận Kon

Tum

Công ty TNHH
Bình An Kon Tum

Công ty TNHH
Thiên Thuận

Kon Tum
27/3/2025 19/6/2025 x 1.799.006.939

3 Đường nội thôn 5, thị trấn Đăk Rve 32/QĐ-UBND,
ngày 10/2/2025 1.972.000.000

Công ty TNHH
Thiên Thuận Kon

Tum

Công ty Cổ phần
Lộc Vừng

Công ty TNHH
Thiên Thuận

Kon Tum
26/3/2025 4/6/2025 x 1.962.616.687

4 Đường đi khu sản xuất thôn 4, thị
trấn Đăk Rve

31/QĐ-UBND,
ngày 10/2/2025 2.195.000.000 Công ty TNHH

Thanh Khoa

Công ty TNHH
MTV Bình An

Kon Tum

Công ty TNHH
Thiên Thuận

Kon Tum
26/3/2025 11/6/2025 x 2.189.690.000

5 Đường giao thông đi đầm cây quế
thôn 4

34/QĐ-UBND,
ngày 10/2/2025 1.902.070.000 Công ty TNHH

Thanh Khoa

Công ty TNHH
TV XD tổng hợp
cầu đường Bình

Định

Công ty TNHH
Hùng Thuận

Kon Tum
26/3/2025 1/6/2025 x 1.897.959.000

Năm 2026

1 Sửa chữa Trường tiểu học Đăk Rve
(Điểm trường thôn 7)

123/QĐ-
UBND, ngày
28/11/2025

578.935.000
Công ty TNHH

TV XD Vạn
Tường

Công ty TNHH
TV XD Đại Phong

Tây Nguyên

TNHH TV và
XD Vạn Tường 29/11/2025 13/1/2026 x 576.919.000

2 Sửa chữa trường tiểu học Đăk Rve
(Điểm trường chính thôn 9)

122/QĐ-
UBND, ngày
28/11/2025

1.000.000.000
TNHH TV và XD

Đại Phong Tây
Nguyên

Công ty TNHH
MTV Nguyên

Khang

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

29/11/2025 13/1/2026 x 996.370.000

3 Sửa chữa Trường mầm non 19/5
(Điểm trường chính)

124/QĐ-
UBND, ngày
28/11/2025

700.000.000
TNHH TV và XD

Đại Phong Tây
Nguyên

Công ty TNHH
Huynh Đạt

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

1/12/2025 13/1/2026 x 696.293.000

4
Sửa chữa các trụ sở của cơ quan
làm việc trực thuộc UBND xã Đăk
Rve

120/QĐ-
UBND, ngày
27/11/2025

1.947.000.000 TNHH THD Kon
Tum

Liên danh nhà
thầu UBND xã

Đăk Rve

TNHH Đại
Phong Tây

Nguyên
28/11/2025 13/2/2026 x 1.924.221.000

5 Sửa chữa trụ sở làm việc Đảng uỷ
xã 

121/QĐ-
UBND, ngày
27/11/2025

589.000.000 TNHH ĐT và XD
Phú Phong

Công ty TNHH
Huynh Đạt

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

29/11/2025 13/2/2026 x 587.343.000

6 Sửa chữa trụ sở Đảng uỷ xã
89/QĐ-UBND,

ngày
10/10/2025

700.000.000
TNHH TV và XD

Đại Phong Tây
Nguyên

Công ty TNHH
MTV Nguyên

Khang

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

13/10/2025 13/2/2026 x 686.638.000

7 Sửa chữa nâng cấp, Sân vận động
trung tâm xã Đăk Rve

23/QĐ-UBND,
ngày

12/01/2026
950.000.000 TNHH MTV

Thanh Khoa

Công ty TNHH
MTV Nguyên

Khang

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

12/1/2026 25/2/2026 x 944.994.000

8
Sửa chữa trụ sở Công an xã Đăk

Rve và các hạng mục phụ trợ (Hạng
mục: Bếp ăn+ Nhà xe)

24/QĐ-UBND,
ngày

12/01/2026
190.000.000

TNHH TV và XD
Đại Phong Tây

Nguyên

Công ty TNHH
TV XD Đại Phong

Tây Nguyên

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

13/3/2026 24/4/2026 x 188.498.000

9
Sửa chữa trụ sở BCH Quân sự xã
Đăk Rve và các hạng mục phụ trợ
(Hạng mục: Cổng + Tường rào)

25/QĐ-UBND,
ngày

12/01/2026
95.000.000

TNHH TV và XD
Đại Phong Tây

Nguyên

Công ty TNHH
Lâm Đại Phát

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

13/3/2026 2/5/2026 x 93.498.000

10 Nâng cấp sửa chữa Trụ sở Uỷ ban
MTTQ VN  

26/QĐ-UBND,
ngày

12/01/2026
665.000.000 TNHH THD Kon

Tum
Công ty TNHH
Lâm Đại Phát

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

13/3/2026 24/4/2026 x 657.853.000

11

Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy
xã Đăk Rve ( Hạng mục: Sửa chữa
các phòng làm việc còn lại, trang trí
Hội trường BCH + BTV; Nhà xe và

khuôn viên Đảng ủy)

27/QĐ-UBND,
ngày

12/01/2026
950.000.000 TNHH ĐT và XD

Phú Phong
Công ty TNHH

Huynh Đạt

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

17/3/2025 24/4/2026 x 949.499.000

12 Bảo dưỡng cầu treo dây văng xã
Đăk Rve

72/QĐ-UBND,
ngày

27/01/2026
829.000.000 TNHH Thanh

Khoa

Công ty TNHH
MTV Nguyên

Khang

TNHH TV và
XD Đại Phong
Tây Nguyên

28/1/2026 13/3/2026 x 816.349.000

13 Nâng cấp, sửa chữa các điểm
trường học trên địa bàn xã Đăk Rve

154/QĐ-
UBND, ngày
30/03/2026

1.300.000.000 TNHH TV và XD
Vạn Tường

Công ty TNHH
TV XD Đại Phong

Tây Nguyên

TNHH Vạn
Tường 31/3/2026 29/5/2026 x 1.296.087.000

14
Sửa chữa, cải tạo trụ sở

HĐND&UBND xã Đăk Rve; Hạng
mục: Nhà làm việc và các công

trình phụ trợ

155/QĐ-
UBND, ngày
30/03/2026

1.100.000.000 TNHH THD Kon
Tum

Công ty TNHH
MTV Nguyên

Khang

TNHH Đại
Phong Tây

Nguyên
31/3/2026 29/5/2026 x 1.083.665.000

Tổng cộng 30.107.005.000 28.230.670.360
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